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b. C¸C Ký HIÖU KH¸C

ký hiÖu diÔn gi¶i ký hiÖu diÔn gi¶i

hiÖn tr¹ng hiÖn tr¹ngquy ho¹ch quy ho¹ch

CHó DÉN

a. sö dông ®Êt ®ai

§êng b×nh ®é

Trung t©m hµnh chÝnh chÝnh trÞ

Trung t©m dÞch vô, th¬ng m¹i

Trung t©m thÓ dôc thÓ thao

Trung t©m v¨n hãa

Trung t©m gi¸o dôc, ®µo t¹o,

Trung t©m y tÕ

Trung t©m c«ng nghiÖp

Trung t©m hçn hîp

Trung t©m du lÞch, nghØ dìng

Tr¹m biÕn ¸p

N N

§êng ®iÖn

CÊp níc s¹ch

M¬ng thñy lîi

CÇu ®¬n gi¶n

CÇu bª t«ng

§êng èng cÊp níc

Ranh giíi, ph¹m vi quy ho¹ch

§Êt trång lóa

§Êt trång trät kh¸c

§Êt rõng s¶n xuÊt

§Êt rõng phßng hé

§Êt nu«i trång thñy s¶n
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§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa
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§Êt cha sö dông

§êng giao th«ng kh¸c

§êng liªn th«n

§êng ngâ xãm

chøc n¨ng kh¸c

(bê vïng, bê thöa,...)

nghiªn cøu
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30 Đất ở mới (đồng Cửa Chùa) ONT 2,00 2023-2030

31 Đất ở mới (đồng Xuân Hòa, Vườn Cam) ONT 1,90 2023-2030

32 Đất ở mới (đồng Hác) ONT 0,30 2023-2030

33 Đất ở mới (Hội quán cũ) ONT 0,61 2023-2030

34
Đất ở mới (đồng Ruộng Vịnh, ruộng Gông, thôn 
Trung Bằng)

ONT 2,37 2023-2030

35

Công nhận diện tích đất ở; chuyển mục đích sử 
dụng đất CLN, BHK sang đất ở; xen dắm đất ở 
trong khu dân cư; hợp thức đất ở trong khu dân 
cư

ONT 2,75 2023-2030

36 Đất ở mới (khu vực Nhà văn hoá Kim Bằng cũ) ONT 1,62 2023-2030

37 Đất ở mới (Nhà văn hoá thôn Phúc Đình cũ) ONT 0,10 2023-2030

38 Đất ở mới (vùng Ngõ Dục, thôn Kim Bằng) ONT 0,20 2023-2030

39
Đất ở mới (vùng Cửa Trường, thôn Thanh 
Bằng)

ONT 3,39 2023-2030

40 Đất ở mới (vùng Sẹo Một, thôn Thanh Bằng) ONT 0,62 2023-2030

41 Đất ở mới (Nhà văn hoá thôn Lai Thịnh cũ) ONT 0,05 2023-2030

42 Đất ở mới (vùng Cửa Đền, thôn Phúc Bằng) ONT 0,47 2023-2030

43 Đất ở mới (vùng nhà văn hoá Lai Thịnh cũ) ONT 0,40 2023-2030

44 Đất ở mới (vùng trục thôn 01 Kim Bằng) ONT 1,50 2023-2030

45 Đất ở mới (thôn Thịnh Bằng) ONT 0,55 2023-2030

46 Đất ở mới (thôn Thịnh Bằng) ONT 0,80 2023-2030

47 XD Trạm tăng áp Nhà máy nước Quang Diệm SKC 0,08 2023-2030

48
QH Điểm thương mại dịch vụ thôn Chùa, xã 
Sơn Bằng (nhà văn hóa thôn Chùa)

TMD 0,02 2023-2030

49
Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế 
nông thôn và thương mại dịch vụ khác

TMD 4,07 2023-2030

50 Mở rộng bãi tập kết vật liệu xây dựng TMD 0,40 2023-2030

51
QH vườn cây di sản họ Nguyễn Hoa Sung (thôn 
Thanh Bằng)

DDT 0,14 2023-2030

52
QH di tích mộ ông Đào Hữu Ích (thôn Trung 
Bằng)

DDT 0,04 2023-2030

53
QHMR nhà thờ ông Đào Hữu Ích (thôn Trung 
Bằng

DDT 0,05 2023-2030

54 QH đền Nhà Bà (thôn Thanh Bằng) TIN 0,10 2023-2030

55 QH đền Nhà Ông (thôn Thịnh Bằng) TIN 0,10 2023-2030

56 QH đền Xuân Hòa TIN 0,05 2023-2030

57 QH đền Quân Đồng TIN 0,08 2023-2030

58 QH đền Nầm TIN 0,07 2023-2030

59 QH chùa Lịch Sơn (thôn Thịnh Bằng) TON 0,10 2023-2030

60 QH chùa Phan Định (thôn Kim Bằng) TON 0,10 2023-2030

Tổng số 51,20

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH CHUNG XÂY 
DỰNG XÃ SƠN BẰNG

Giai đoạn 
thực hiện

STT Tên công trình
Loại 
đất

Diện tích 
ha)

1 XD Trụ sở công an xã CAN 0,20 2023-2030

2 XD Trụ sở ban chỉ huy quân sự xã CQP 0,20 2023-2030

3 QH đất làm trạm BTS mạng di động Vinaphone DBV 0,07 2023-2030

4
Nâng cấp, mở rộng đường từ Cầu Nầm đến 
đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 8B cũ)

DGT 2,50 2023-2030

5
Đường giao thông xã Sơn Bằng đi Kim Hoa 
(ĐH62)

DGT 0,60 2023-2030

6 QH Bến đò Cây Phương, thôn Kim Bằng DGT 0,05 2023-2030

7 QH, MR đường nối QL8A đi QL8B DGT 1,50 2023-2030

8
Nâng cấp, MR đường giao thông nông thôn, 
đường nội đồng

DGT 3,20 2023-2030

9 QH khu vui chơi, giải trí DKV 0,17 2023-2030

10
XD các móng cột, trạm biến áp, đường dây 
trung áp, hạ áp, chống quá tải đường điện trên 
địa bàn xã

DNL 0,50 2023-2030

11 QH, MR bãi trung chuyển rác thải DRA 0,35 2023-2030

12 QH,MR nhà văn hóa thôn Thịnh Bằng DSH 0,39 2023-2030

13 QH,MR nhà văn hóa thôn Trung Bằng DSH 0,15 2023-2030

14 QH nhà văn hóa thôn Kim Bằng DSH 0,23 2023-2030

15 QH,MR nhà văn hóa thôn Thanh Bằng DSH 0,10 2023-2030

16 QH nhà văn hóa thôn Phúc Bằng DSH 0,20 2023-2030

17 QH,MR sân thể thao xã DTT 0,20 2023-2030

18 XD hệ thống tiêu thoát lũ Hói Nầm DTL 1,90 2023-2030

19 XD trạm thủy văn Nầm DTL 0,23 2023-2030

20
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng 
cây hàng năm

HNK 2,36 2023-2030

21 MR nghĩa trang Cồn Trùm NTD 1,73 2023-2030

22 MR nghĩa trang Hoà Lược NTD 1,25 2023-2030

23

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi 
trồng thủy sản Thôn Chùa, Phúc Đình; đồng 
Năn Khái, thôn Thanh Bằng; đồng Cơn Tro, 
thôn Trung Bằng

NTS 1,49 2023-2030

24 QH đất nuôi trồng thuỷ sản (vùng Thôn Chùa) NTS 1,00 2023-2030

25 QH đất nuôi trồng thuỷ sản (vùng Lò Gạch) NTS 2,00 2023-2030

26
QH đất nuôi trồng thuỷ sản (vùng Ruộng Năn, 
thôn Thanh Bằng)

NTS 0,50 2023-2030

27
QH đất nuôi trồng thuỷ sản (vùng Ruộng Khái, 
thôn Thanh Bằng)

NTS 1,95 2023-2030

28 QH đất nuôi trồng thuỷ sản (vùng Cửa Chùa) NTS 0,25 2023-2030

29 Đất ở mới (đồng Ruộng Ao) ONT 0,90 2023-2030

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH CHUNG XÂY 
DỰNG XÃ SƠN BẰNG

Giai đoạn 
thực hiện

STT Tên công trình
Loại 
đất

Diện tích 
ha)


